	Biểu số: 03.N.QLKKT
Ban hành kèm theo Thông tư số.... của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ngày nhận báo cáo:
ngày 31/3 năm sau năm báo cáo (N+1)
	SỐ LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP LÀM VIỆC TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 
Năm (N)

 
	- Đơn vị báo cáo: Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế.
- Đơn vị nhận báo cáo: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số


 

Đơn vị tính: Người
	Chỉ tiêu
	Mã số
	Tổng số lao động trực tiếp làm việc tại các khu công nghiệp
	Giới tính
	Trình độ học vấn

	
	
	
	Nam
	Nữ
	Phổ thông (Tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông)
	Sơ cấp
	Trung cấp
	Cao đẳng
	Đại học
	Trên đại học
	Khác

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. KCN ...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. KCN ...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	
Người lập biểu 
(Ký, họ tên)
	
Người kiểm tra biểu 
(Ký, họ tên) 
	........, ngày ... tháng ... năm ...
Thủ trưởng
(Ký, đóng dấu, họ tên)


GIẢI THÍCH BIỂU MẪU BÁO CÁO
Biểu số 03.N.QLKKT: Số lao động trực tiếp làm việc tại các khu công nghiệp
1. Khái niệm, phương pháp tính
Số lao động trực tiếp làm việc tại các khu công nghiệp là tất cả những người trực tiếp làm việc tại các khu công nghiệp tại thời điểm báo cáo.

2. Cách ghi biểu
- Cột 1: Ghi tổng số lao động trực tiếp làm việc tại các khu công nghiệp tương ứng với các dòng tại cột A.

- Cột 2: Ghi số lao động trực tiếp là nam làm việc tại các khu công nghiệp tương ứng với các dòng tại cột A.

- Cột 3: Ghi số lao động trực tiếp là nữ làm việc tại các khu công nghiệp tương ứng với các dòng tại cột A.

- Cột 4: Ghi số lao động trực tiếp có trình độ học vấn phổ thông (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) tương ứng với các dòng tại cột A.

- Cột 5: Ghi số lao động trực tiếp có trình độ học vấn sơ cấp tương ứng với các dòng tại cột A.

- Cột 6: Ghi số lao động trực tiếp có trình độ học vấn trung cấp tương ứng với các dòng tại cột A.

- Cột 7: Ghi số lao động trực tiếp có trình độ học vấn cao đẳng tương ứng với các dòng tại cột A.

- Cột 8: Ghi số lao động trực tiếp có trình độ học vấn đại học tương ứng với các dòng tại cột A.

- Cột 9: Ghi số lao động trực tiếp có trình độ học vấn trên đại học tương ứng với các dòng tại cột A.

- Cột 10: Ghi số lao động trực tiếp có trình độ học vấn khác tương ứng với các dòng tại cột A.

3. Nguồn số liệu: Tổng hợp từ báo cáo của các Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp các tỉnh, thành phố.

